
ThứTiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5

1
Văn 

 Khanh
Toán 

 Tráng
Tin 

 Ngọc Tuyến
Toán 

 T.Phương
Toán 
 Du

Lý 
 Thành Nam

Toán 
 Lan Phương

Tin 
 Bá Đại

Văn 
 Minh Trang

Sinh 
 Võ Hải

2
Văn 

 Khanh
Toán 

 Tráng
Tin 

 Ngọc Tuyến
Anh 

 Ng.Phương
Toán 
 Du

Sử 
 Lê Thu

Toán 
 Lan Phương

Tin 
 Bá Đại

Văn 
 Minh Trang

Sinh 
 Võ Hải

3
Lý 

 Thành Nam
Tin 

 Bá Đại
Sử 

 Thúy
Anh 

 Ng.Phương
Sử 

 Lê Thu
Văn 

 Minh Trang
GDCD 
 Thu Hà

Anh 
 Dương

Sinh 
 Võ Hải

GDCD 
 Ngô Cúc

4
Sử 

 Lê Thu
Hoá 

 Trần Đức
GDCD 

 Vũ Anh
Sử 

 Thúy
Văn 

 Khuyên
Văn 

 Minh Trang
GDCD 
 Thu Hà

Anh 
 Dương

GDCD 
 Ngô Cúc

Tin 
 Bá Đại

5 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

1 Anh NN 
Văn 

 Thu Hương
Lý 

 Hùng Mạnh
Tin 

 Ngọc Tuyến
Anh 

 H.Phương
Anh 

 Thanh Thúy
Lý 

 G.Cường
Địa 

 Tú Hồng
Anh NN 

Văn 
 Tr.Lan

2 Anh NN 
Văn 

 Thu Hương
Lý 

 Hùng Mạnh
Tin 

 Ngọc Tuyến
Anh 

 H.Phương
GDCD 
 Thu Hà

Lý 
 G.Cường

Toán 
 Cường

Anh NN 
Văn 

 Tr.Lan

3
Lý 

 Thành Nam
Anh NN 

Hoá 
 Vũ Toản

Toán 
 T.Phương

Lý 
 G.Cường

Tin 
 H.Tiệp

Địa 
 Tú Hồng

Toán 
 Cường

Toán 
 Du

Anh NN 

4
Hoá 

 Vũ Toản
Anh NN 

Toán 
 Nguyễn Đức

Toán 
 T.Phương

Lý 
 G.Cường

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 Thu Hương

Văn 
 Tr.Lan

Toán 
 Du

Anh NN 

5
Toán 

 Nguyễn Đức
Lý 

 Thành Nam
Văn 

 Thu Hương
Văn 

 Tr.Lan
Anh 

 Thanh Thúy

1
Anh 

 M.Phương
Anh 

 K.Thắng
Anh NN 

Văn 
 Khanh

Tin 
 Bá Đại

Anh 
 Thanh Thúy

Sử 
 Thúy

Lý 
 Thành Nam

GDCD 
 Ngô Cúc

Toán 
 Khiêm

2
Toán 

 Văn Cường
Anh 

 K.Thắng
Anh NN 

Văn 
 Khanh

Tin 
 Bá Đại

Anh 
 Thanh Thúy

Tin 
 H.Tiệp

Lý 
 Thành Nam

Sử 
 Thúy

GDCD 
 Ngô Cúc

3
Toán 

 Văn Cường
Toán 

 Tráng
Văn 

 Khanh
Hoá 

 Trần Đức
Anh 

 H.Phương
Toán 

 Khiêm
Tin 

 H.Tiệp
GDCD 
 Thu Hà

Sinh 
 Võ Hải

Tin 
 Bá Đại

4
Tin 

 Bá Đại
Toán 

 Tráng
Văn 

 Khanh
Anh NN 

Hoá 
 Trần Đức

Toán 
 Khiêm

Anh 
 Ng.Phương

GDCD 
 Thu Hà

Văn 
 Minh Trang

Anh 
 K.Thắng

5
Tin 

 Bá Đại
Anh NN

GDCD 
 Thu Hà

Văn 
 Minh Trang

Địa 
 Trần Yến

1
Anh 

 M.Phương
Anh 

 K.Thắng
Tin 

 Ngọc Tuyến
Lý 

 Nguyễn Hòa
Anh NN 

Địa 
 Hồng Thúy

Văn 
 Thu Hương

Anh 
 Dương

Anh 
 Thanh Thúy

Tin 
 Bá Đại

2
Anh 

 M.Phương
Lý 

 Nghiêm
Anh 

 H.Thảo
Lý 

 Nguyễn Hòa
Anh NN 

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 Thu Hương

Văn 
 Tr.Lan

Anh 
 Thanh Thúy

Anh 
 K.Thắng

3
Sinh 

 Viết Thắng
Lý 

 Nghiêm
Anh 

 H.Thảo
Tin 

 Ngọc Tuyến
GDCD 

 Vũ Nga
Anh NN

Anh 
 Ng.Phương

Văn 
 Tr.Lan

Toán 
 Du

Anh 
 K.Thắng

4
Sinh 

 Viết Thắng
Văn 

 Thu Hương
Toán 

 Nguyễn Đức
GDCD 

 Vũ Anh
Toán 
 Du

Anh NN 
Anh 

 Ng.Phương
Địa 

 Tú Hồng
Tin 

 Ngọc Tuyến
Văn 

 Tr.Lan

5
GDCD 

 Vũ Nga
Toán 

 Nguyễn Đức
Toán 
 Du

Địa 
 Tú Hồng

Tin 
 Bá Đại

Văn 
 Tr.Lan

1
Toán 

 Văn Cường
Tin 

 Bá Đại
Văn 

 Khanh
Toán 

 T.Phương
Văn 

 Khuyên
Văn 

 Minh Trang
Anh NN 

Toán 
 Cường

Địa 
 Trần Yến

Toán 
 Khiêm

2
Toán 

 Văn Cường
Tin 

 Bá Đại
GDCD 

 Vũ Anh
Văn 

 Khanh
Văn 

 Khuyên
Văn 

 Minh Trang
Anh NN 

Sử 
 Lê Thu

Địa 
 Trần Yến

Toán 
 Khiêm

3
Sinh hoat 
 Ngô Cúc

GDCD 
 Vũ Nga

Anh 
 H.Thảo

GDCD 
 Vũ Anh

Sinh hoat 
 Khuyên

Toán 
 Khiêm

Toán 
 Lan Phương

Anh NN 
Tin 

 Ngọc Tuyến
Địa 

 Trần Yến

4
Tin 

 Bá Đại
Sử 

 Thúy
Sinh hoat 
 Khanh

Anh 
 Ng.Phương

GDCD 
 Vũ Nga

Địa 
 Hồng Thúy

Sinh hoat 
 Lan Phương

Anh NN 
Tin 

 Ngọc Tuyến
Sử 

 Lê Thu

5
Văn 

 Khanh
Sinh hoat 

 Thúy
Sinh hoat 
 T.Phương

Tin 
 Bá Đại

Sinh hoat 
 Minh Trang

Tin 
 H.Tiệp

Sinh hoat 
 Dương

Sinh hoat 
 Ngọc Tuyến

Sinh hoat 
 Lê Thu
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Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5

1 GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC

2 GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC

3 CLBNT CLBNT CLBNT CLBNT CLBNT

4 CLBNT CLBNT CLBNT CLBNT CLBNT

5

1
Hoá 

 Vũ Toản
Hoá 

 Trần Đức
Toán 

 Nguyễn Đức
Lý 

 G.Cường
Toán 

 Khiêm
Anh 

 Ng.Phương
Anh 

 Dương
Văn 

 Tr.Lan

2
Hoá 

 Vũ Toản
Hoá 

 Trần Đức
Toán 

 Nguyễn Đức
Lý 

 G.Cường
Toán 

 Khiêm
Anh 

 Ng.Phương
Anh 

 Dương
Văn 

 Tr.Lan

3
Toán 

 Văn Cường
Toán 

 Tráng
Lý 

 Hùng Mạnh
Anh 

 H.Phương
Anh 

 Thanh Thúy
Lý 

 G.Cường
Văn 

 Tr.Lan
Toán 

 Khiêm

4
Toán 

 Văn Cường
Toán 

 Tráng
Lý 

 Hùng Mạnh
Anh 

 H.Phương
Anh 

 Thanh Thúy
Lý 

 G.Cường
Văn 

 Tr.Lan
Toán 

 Khiêm

5 100 103 105 317 314 306 316 318

1
Anh 

 M.Phương
Lý 

 Nghiêm
Anh 

 Ng.Phương
Hoá 

 Trần Đức
Văn 

 Thu Hương
Lý 

 Thành Nam

2
Anh 

 M.Phương
Lý 

 Nghiêm
Anh 

 Ng.Phương
Hoá 

 Trần Đức
Văn 

 Thu Hương
Lý 

 Thành Nam

3
Lý 

 Thành Nam
Anh 

 K.Thắng
Hoá 

 Trần Đức
Toán 
 Du

Toán 
 Lan Phương

Toán 
 Cường

4
Sinh 

 Viết Thắng
Anh 

 K.Thắng
Hoá 

 Trần Đức
Toán 
 Du

Toán 
 Lan Phương

Toán 
 Cường

5 100 103 106 317 306 316

1 GDTC GDTC
Toán 

 T.Phương
Lý 

 Thành Nam
GDTC GDTC

Văn 
 Minh Trang

GDTC

2 GDTC GDTC
Toán 

 T.Phương
Lý 

 Thành Nam
GDTC GDTC

Văn 
 Minh Trang

GDTC

3 CLBNT CLBNT
Lý 

 Nguyễn Hòa
Văn 

 Minh Trang
CLBNT CLBNT

Toán 
 Du

CLBNT

4 CLBNT CLBNT
Lý 

 Nguyễn Hòa
Văn 

 Minh Trang
CLBNT CLBNT

Toán 
 Du

CLBNT

5 106 314 317

1
Hoá 

 Vũ Toản
Địa 

 Trần Yến
Anh 

 K.Thắng

2
Hoá 

 Vũ Toản
Sử 

 Thúy
Anh 

 K.Thắng

3
Anh 

 H.Thảo
Anh 

 Thanh Thúy
Địa 

 Trần Yến

4
Anh 

 H.Thảo
Anh 

 Thanh Thúy
Sử 

 Lê Thu

5 105 317 318
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